	UBND TỈNH PHÚ THỌ
********

Số: 1228/QĐ-UB
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________(_______________
Việt trì, ngày 21 tháng 8  năm 1997


QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ
V/v: Ban hành phương án tổ chức, quản lý bảo vệ và phát triển rừng 

1997-2000

------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
 - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994 

- Căn cứ Nghị quyết 07/NQ-TU ngày 29-5-1997 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức, quản lý bảo vệ và phát triển rừng 1997 - 2000.
QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này phương án tổ chức quản lý bảo vệ và phát triển rừng 1997 - 2000

Điều 2: Giao cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với chi cục Kiểm lâm và các ngành liên quan tổ chức hướng dẫn thực hiện phương án; xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phương án nói trên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các chủ rừng căn cứ quyết định thi hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đình Thành

 (Đã ký) 

PHƯƠNG ÁN tổ chức - quản lý - bảo vệ và phát triển rừng 

1997-2000 (tháng 8-1997)
PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG

I - ĐẶT VẤN ĐỀ
Phú Thọ là tỉnh miền núi, địa hình đa dạng, diện tích đất lâm nghiệp chiếm 58% tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh.

Rừng và đất rừng Phú Thọ từ sau ngày hòa bình 1954 đến nay đã dóng góp to lớn cho nền kinh tế của đất nước và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn lao đọng, đã từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

Song do nhiều nguyên ngân khách quan và chủ quan đã làm cho diện tích rừng và hệ sinh thái rừng suy giảm, độ che phủ chỉ còn 21,5%. Hệ sinh thái của rừng bị phá hủy, đồi núi trọc tăng lên, đất bị sói mòn, xô lũ trong mùa mưa. Độ ẩm không khí giảm thấp trong mùa khô, đồng ruộng bị hạn hán tăng lên đã ảnh hưởng đến toàn bộ cây trồng nông lâm nghiệp và nền kinh tế Nông lâm nghiệp của tỉnh nhà.

Trước thực trạng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương trong những năm tới phải bảo vệ rừng tự nhiên hiện còn, bảo vệ thảm tươi và phát triển rừng, nhằm khôi phục hệ sinh thái rừng. Đây là nhiệm vụ quan trọng trước mắt cũng như lâu dài trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; làm giàu rừng vừa là nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi công dân, vừa là điều kiện mục tiêu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phương án tổ chức quản lý bảo vệ và phát triển rừng 1997 - 2000 và các năm tiếp theo gồm 3 phần:

+ Phần I: Tình hình chung.

+ Phần II: Phương hướng, nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 1997-2000.

+ Phần III: Tổ chức thực hiện .

PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG

A - KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CƠ BẢN

I - ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN:

- Vị trí địa lý: Tỉnh Phú Thọ nằm về phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội. Phía Bắc giáp tỉnh Yên Bái, Tuyên Quan. Phía Đông giáp tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Tây. Phía Tây giáo tỉnh Yên Bái, Sơn La. Phía Nam giáp tỉnh Hòa Bình.

- Địa hình, địa thế: Phú Thọ là tỉnh trung du Memory có địa hình đa dạng, phức tạp tạo ra các tiểu vùng khí hậu khác nhau, địa hình chia cắt mạnh có nhiều hệ dông lớn cao, dốc kéo dài.

- Khí hậu thời tiết: Phú Thọ là tỉnh có khí hậu nhiệt đới gió mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 5 ( tháng 9, mùa khô từ tháng 10 ( tháng 4 năm sau. Nhiệt độ bình quân năm là 23oC. Lượng mưa bình quân năm từ 1.700 ( 1.800 mm. Độ ẩm trung bình 84%. Chế độ gió: có 3 loại chính đặc trưng là: Gió đông nam, gió đông bắc và gió tây nam (gió Lào) xuất hiện vào tháng 5 - 6 thường khô hanh và nóng.

- Sông suối thủy văn: Trên địa bàn tỉnh có 3 con sông lớn chảy qua (sông Hồng, sông Đà, sông Lô). Ngoài ra còn có các sông nhỏ và hệ thống suối chằng chịt ở miền núi tạo ra lực lượng nước lớn, về mùa mưa thường gây ra lũ lụt, sạt lở, ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp và giao thông. Hệ thống sông suối tạo ra mạng lưới giao thông đường thủy tiện lợi cho hoạt động đời sống kinh tế. 

- Giao thông: Phú Thọ là cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội, là nơi giao lưu qua lại giữa Hà Nội, vùng đồng bằng với các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc. Trên địa bàn tỉnh hệ thống đường giao thông liên huyện đã được mở rộng củng cố, góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống xã hội. Song hệ thống đường nhựa còn ít, chất lượng đường liên huyện chưa cao, từng bước sẽ được nâng cấp và đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp - nông thôn.

- Đất đai tài nguyên rừng:
+ Đất đai: Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 346.502,5 ha. Diện tích lâm nghiệp: 200.864,01 ha (chiếm 58% so với diện tích tự nhiên toàn tỉnh. 

Trong đó: Đất có rừng: 74.517,46ha.

Đất trống đồi núi trọc: 126.346.55ha

+ Tài nguyên rừng: Diện tích rừng tự nhiên là 30.456,68ha chủ yếu là rừng nghèo, một số ít rừng trung bình và giầu nằm ở khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Sơn, trên các đỉnh núi cao dốc, giáp ranh với Hòa Bình - Sơn La. Phú Thọ có Xuân Sơn là khu bảo tồn và có nhiều loại quý hiếm là nơi có nhiều cảnh quan tự nhiên, hang động đẹp có thể xây dựng thành khu du lịch sinh thái và di tích thắng cảnh tự nhiên.

Phú Thọ hiện tại có diện tích rừng trồng là 44.060,78 ha đối tượng này được phát triển mạnh từ năm 1990. Khi có các chương trình Pam, LNXH, công nghiệp, 327 và đặc biệt từ khi thực hiện Nghị định 02/CP về giao đất lâm nghiệp cho tập thể, hộ gia đình cá nhân sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. Các loài cây chủ yếu như bạch đàn, mỡ, keo, bồ đề và một số loài cây bản địa khác đang được phát triển. 

II - DÂN SINH KINH TẾ:

1. Dân số và lao động:
- Tổng dân số toàn tỉnh: 1.286.075 người

+ Nam 631.675 người

+ Nữ 654.400 người

- Mật độ dân số là 364,2 người/km2 gồm 10 huyện thành thị với 269 xã, phường

- Toàn tỉnh có 22 dân tộc anh em (chủ yếu là người Kinh và Mường)

- Số lao động: 597.113 người

- Số hộ 282.000 hộ. Có 20.963 hộ đã nhận đất lâm nghiệp để sản xuất kinh doanh. Nhiều hộ đã phát triển kinh tế tốt vững chắc đi lên từ rừng.

2. Một số ngành sản xuất chủ yếu:

- Sản xuất nông nghiệp:

+ Ruộng 1 vụ có 16.947,54 ha

+ Ruộng 2 vụ có 27.280,48 ha

+ Ruộng 3 vụ có 447,21 ha 

Bình quân diện tích trồng lúa thấp lương thực đạt 191 kg/người. Đồng ruộng xen kẽ với đồi gò. Diện tích tưới tiêu chủ động thâm canh tăng vụ ít, tập quán canh tác vùng núi còn lạc hậu.

- Về chăn nuôi: Toàn tỉnh có: Đàn trâu là 85.751 con

Đàn bò 94.073 con

Đàn lợn 376.143 con

Tuy chăn nuôi đã tập trung để phát triển nhằm tăng thu nhập song chất lượng giống còn thấp, tình trạng thả dông gia súc ở miền núi còn phổ biến, dịch bệnh vẫn tái diễn, ảnh hưởng lớn đến số lượng, chất lượng.

+ Sản xuất lâm nghiệp: trên địa bàn tỉnh có 12 lâm trường thuộc Công ty nguyên liệu giấy của Tổng Công giấy Việt Nam. Với diện tích quản lý là 34.191ha, nhiệm vụ là kinh doanh nguyên liệu giấy. Tỉnh ta có 12 dự án 327 trên địa bàn 9 huyện. Ngoài ra các dự án phát triển nông thôn miền núi, vốn 120, các chương trình liên kết đã góp phần thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp phát triển. Đặc biệt các hộ gia đình nhận đất đã đầu tư cho trồng rừng, phát triển mô hình nông lâm kết hợp.

Tuy vật nghề rừng chưa phát triển mạnh, chưa khai thác được các tiềm năng của địa phương. Phát triển kinh tế đồi rừng vẫn đang là bái toán khó, chưa đáp ứng được yêu cầu đời sống của nhân dân trung du và miền núi, cùng với tình trạng thiếu lương thực và cá nhu cầu sinh hoạt cần thiết khác đã là sức ép tác động trực tiếp và rừng, tình trạng phát nương làm rẫy, khai thác lâm sản trái phép vẫn xảy ra. Đây là một trở ngại, khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ rừng.

- Công nghiệp: Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế khá tiến bộ, đã hình thành các cụm công nghiệp. Song phần lớn các nhà máy, xí nghiệp công nghệ cũ, lạc hậu, thiếu vốn lưu động, chất lượng, hiệu quả sản xuất, sức cạnh tranh giảm sút. Công nghiệp không thu hút được lao động nhân lực dư thừa trong nông dân.

Việc phát triển công nghiệp cũng là những đòi hỏi cấp thiết để thu hút lao động, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa từ đồi rừng, nhằm góp phần tích cực tăng trưởng đời sống kinh tế của nhân dân, giảm sức ép tiêu cực vào rừng. 

B - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY.

I - NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện “Luật bảo vệ và phát triển rừng”. Qua 5 năm đã đạt được những kết quả sau:

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất rừng, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhiều văn bản, nhằm quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.

- Quyết định số 351/QĐ-UB ngày 18-4-1992 ban hành quy chế tạm thời xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng.

- UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo Chi cục kiểm lâm tỉnh thực hiện Chỉ thị 90/CP về việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách để chặn đứng nạn phá rừng.

- Xây dựng phương án tổ chức quản lý bảo vệ rừng Xuân Sơn và thành lập được Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Sơn.

- Quyết định số 288 ngày 19-3-1994 quy định về quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh lâm sản rừng trồng.

- Quyết định 391/QĐ-UB ngày 23-11-1995 ban hành quy định trách nhiệm PCCCR đối với các cấp, các ngành. 

- UBND tỉnh còn có các Chỉ thị 04, 26 trong năm 1995 về tăng cường quản lý bảo vệ rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, tiếp tục chấn chỉnh, lập lại kỷ cương trong vận chuyển, kinh doanh gỗ.

- Đặc biệt năm 1993 UBND tỉnh Phú Thọ đã có lệnh cấm khai thác rừng tự nhiên.

Căn cứ và Luật bảo vệ và phát triển rừng, những văn bản dưới Luật và các văn bản pháp quy của tỉnh, lực lượng Kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền cấp huyện, cấp xã, chủ rừng và các ngành đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát về khai thác lâm sản, về thực hiện phòng chống cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh hại rừng, đã có dự báo cháy rừng trong khô hanh, dự báo phòng trừ sâu bệnh hại rừng v.v... Kiểm lâm đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các cấp chính quyền huyện, xã tuyên truyền Luật bảo vệ và phát triển rừng đã thu được những kết  quả cụ thể:

1. Nhận thức:
Nhận thức của nhân dân, đặc biệt các dân tộc miền núi về lợi ích của rừng, của công tác bảo vệ rừng đối với sản xuất nông nghiệp đã nâng lên rõ rệt. Hàng ngàn gia đình nông dân đã nhận đất, nhận rừng để kinh doanh bảo vệ. Một số huyện từ nhận thức lợi ích nhiều mặt của rừng, đã tích cực kinh doanh nghề rừng, trồng rừng phủ xanh đất đồi núi trọc, điển hình như huyện Đoanh Hùng đã giao đất lâm nghiệp năm 1996 và đã cơ bản phủ xanh đồi núi trọc.

Chủ rừng đã xác định được quyền làm chủ của mình trên diện tích rừng và đất rừng được Nhà nước giao sử dụng kinh doanh. Từ đó đã nâng cao được trách nhiệm, quản lý bảo vệ và phát triển vốn rừng.

2. Về quản lý rừng:

Thông qua nhiều đợt giao đất, khoán rừng, đặt biệt những năm gần đây đã giao đất lâm nghiệp đến hộ, theo Nghị định 02/CP của Chính phủ, rừng, và đất rừng đã có chủ quản lý:

Nhà nước đã giao 49.290 ha cho 20.962 hộ ở 8 huyện (đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ với tổng diện tích là: 24.721 ha đạt 50%)

- Giao đất lâm nghiệp đến hộ, có Quyết định của UBND huyện, về mặt pháp lý đã xác lập quyền làm chủ lâu dài cho các hộ yên tâm đầu tư sản xuất lâm nông nghiệp.

- Giao cho quốc doanh lâm nghiệp 34.293 ha

- Giao cho các ban quản lý đặc dụng 5.772 ha

- Năm 1996 chi cục kiểm lâm đã được UBND tỉnh giao xây dựng dự án khả thi khu BTTN Xuân Sơn và vùng đệm với tổng diện tích 20.312 ha và đã được duyệt hiện nay đang được ngân sách Nhà nước đầu tư bảo vệ phát triển rừng.

- Giao cho các thành phần kinh tế khác: 5.627 ha.

- Khoán bảo vệ rừng 15.519 ha. Những khu rừng giao khoán được ngân sách chi tiền, đã được bảo vệ có hiệu quả, giữ được hệ sinh thái rừng phát triển, ngăn chặn nạn phá rừng làm rẫy. 

- Đồng thời với việc giao đất khoán rừng, lực lượng Kiểm lâm huyện còn hướng dẫn, quy hoạch vùng làm nương rẫy cho đồng bào miền núi.

- Quyết định 327/CôNG TRìNH của Chủ tịch HĐBT (nay là Chính phủ) và Quyết định 556/TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Quyết định 327/CT: Nhà nước đầu tư cho trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc và trồng rừng, bảo vệ rừng phòng hộ. Tỉnh ta đã thực hiện ở hầu hết các huyện có kết quả, góp phần quản lý, bảo vệ rừng và giải quyết việc làm cho người lao động.

3. Công tác bảo vệ và phát triển rừng:

Trong 5 năm thực hiện Luật bảo vệ và phát triển rừng, UBND tỉnh đã chỉ đạo toàn diện đồng bộ các biện pháp bảo vệ rừng và thừa hành pháp luật về rừng. Nên những năm gần đây rừng đang có nhiều hướng phục hồi:

Theo kiểm kê đất đai năm 1995, diện tích rừng tự nhiên tăng lên 30.456 ha (năm 1990 là 26.395 ha)

Diện tích rừng trồng - Năm 1990 là 16.430 ha

- Năm 1995 là 44.060 ha 

Độ che phủ của rừng từ 13% nâng lên 21,5%

II - NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại:

- Tuy trong những năm gần đây tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, song do hậu quả của nhiều năm trước đây để lại nên diện tích đất trống còn chiếm nhiều (126.346ha), diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp lại, hiện tượng khai thác bòn rút lâm sản vẫn xảy ra làm cho chất lượng rừng tự nhiên giảm.

- Trong những năm qua đã quan tâm chú ý đến trồng rừng, nhưng việc khoanh nuôi phục hồi rừng chưa được quan tâm đúng mức.

- Đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng yêu cầu vốn lớn nhưng thực tế nguồn vốn lại rất hạn hẹp, hơn nữa lại phân tán, sử dụng hiệu quả của đồng vốn chưa cao.

- Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp không đồng bộ, tạo sơ hở thiếu sót ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

Từ thực trạng của những tồn tại đó nên độ che phủ của rừng còn thấp ảnh hưởng xấu đến khí hậu, thủy văn, mà đặc biệt là nền nông nghiệp của tỉnh nhà (nông nghiệp không được bảo hộ, không đảm bảo sự bền vững).

2. Nguyên nhân của những tồn tại trên là:
- Về nhận thức: Trước hết là của các cấp, các ngành và của mọi người dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có hạn chế, chưa thấy rõ tầm quan trọng và sự cấp bách của công tác phát triển rừng, một số địa phương còn xem nhẹ công tác này.

- Do đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là những người dân trực tiếp làm nghề rừng.

- Nguồn lực đầu tư hạn hẹp, hiệu  quả thấp, chính sách khuyến khích chưa tạo được động lập thúc đẩy, thu hút mọi lực lượng tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Sự phân công, phân cấp, phối kết hợp của các cấp, các ngành chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ. Hơn nữa lực lượng trực tiếp quản lý bảo vệ rừng chưa được quan tâm thỏa đáng vì vậy đã ảnh hưởng lớn đến công tác phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 1997 - 2000

I - QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN

a) Quan điểm chỉ đạo
- Quản lý bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, đòi hỏi sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối kết hợp chặt của các cấp, các ngành trực tiếp là chủ rừng, lực lượng kiểm lâm và các cơ sở trên địa bàn có rừng.

- Phát triển rừng phải gắn với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước tiến tới các hộ làm rừng phải giàu lên từ rừng.

- Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phải bảo vệ làm giàu hệ sinh thái kết hợp chặt chẽ 3 mặt quản lý - bảo vệ - trồng mới, đặc biệt chú ý bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh.

- Tiến tới xã hội hóa công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng và phải trở thành ý thức tự giá cảu mọi người dân trong xã hội.

b) Mục tiêu:

- Bảo vệ là làm giàu rừng tự nhiên, rừng bảo tồn, rừng phòng hộ hiện còn, rừng đang tái sinh phục hồi, rừng đặc dụng gắn với bảo vệ hệ sinh thái động thực vật rừng.

- Bảo vệ rừng trồng và trồng mới, phát triển nhanh vốn rừng đưa độ che phủ lên 40% vào năm 2000.

- Quản lý bảo vệ và phát triển rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội: Cải thiện đời sống của nhân dân.

II - CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG 1997 - 2000

1. Tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ phát triển rừng.

Tuyên truyền ý thức giác ngộ về công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển rừng, tuyên truyền đến tất cả mọi người, mọi tổ chức xã hội, mọi đoàn thể, song chú trọng là các chủ rừng, các hộ gia đình nông dân ở vùng đồi núi, tuyên truyền phải có sự đồng bộ cao làm cho mọi người hiểu và nhận thức sâu sắc bảo vệ rừng là bảo vệ môi trường sống của chính mình.

a) Nội dung tuyên truyền:

Nội dung tuyên truyền bảo vệ và phát triển rừng rất phong phú, song trọng tâm tuyên truyền là: Pháp luật bảo vệ và phát triển rừng, các Nghị định dưới Luật về quản lý đất rừng và rừng, về quản lý, bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng, về phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng.

Tổ chức học tập Nghị định 77/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý sử dụng lâm sản.

Tuyên truyền kịp thời những chủ trương chính sách của Nhà nước, của tỉnh về bảo vệ và phát triển rừng và những vấn đề liên quan đến rừng, đất rừng để nhân dân thấy rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong lĩnh vực quản lý rừng, quản lý sử dụng lâm sản...

Tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, thừa hành pháp luật về rừng. Đồng thời nêu nhứng hành vi vi phạm Luật bảo vệ rừng bị xử lý, để giáo dục thuyết phục mọi người thực hiện nghiêm Luật về rừng.

Lồng ghép nội dung quản lý rừng, bảo vệ rừng vào trong các chương trình, những công trình xây dựng có sử dụng đến đất rừng, hoặc gần rừng nhằm đảm bảo cho rừng và động vật rừng phát triển. 

b) Hình thức tuyên truyền:

- Tổ chức các hội nghị, các lớp học phổ biến chính sách pháp luật. Nghị định của Nhà nước, quy chế chính sách của tỉnh.

- Tổ chức cho đại diện thôn bản đi tham quan học tập các mô hình quản lý bảo vệ và phát triển rừng tốt. 

- Tuyên truyền qua các kênh của cơ quan thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh, Đài truyền hình của tỉnh, của Trung ương. Chú trọng tuyên truyền bảo vệ và phát triển rừng trên tờ Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Thông qua các chương trình dự án để tập huấn phổ cập kiến thức về trồng rừng, khoan nuôi bảo vệ rừng đến các hộ gia đình nông dân vùng đồi núi.

- Các trường phổ thông đưa nội dung bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường vào các chương trình ngoại khóa giúp các em có ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Soạn thảo các nội dung thiết thực của công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, in ấn phát đến các hộ gia đình nông dân miền núi. 

- Xây dựng pa nô, áp phích các nơi công cộng huyện lỵ trên các trục đường giao thông đi vào gần rừng để nêu nội quy bảo vệ rừng, hoặc những khẩu hiệu bảo vệ, phát triển rừng. 

- Thông qua hoạt động của các cấp chính quyền, các khu dân cư, các tổ chức, đoàn thể như: Hội nông dân, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh v.v... phối hợp kết hợp chặt chẽ giữa Kiểm lâm với các ngành các cấp để tuyên truyền bảo vệ và phát triển vốn rừng. 

2. Tổ chức xây dựng dự án các khu rừng phòng hộ:

- Xây dựng các khu rừng phòng hộ là việc cần làm ngay trong năm 1997 - 1998 để vừa bảo vệ môi trường sinh thái, lưu giữ, phân phối nguồn nước, chống xói mòn, lũ quyết bảo vệ nền nông nghiệp bền vững. Đồng thời khoán đến hộ gia đình theo tinh thần Quyết định 960 của Thủ  tướng Chính phủ.

- Phúc tra và thẩm định lại các dự án rừng phòng hộ trước đây Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã xây dựng để trình UBND tỉnh duyệt.

+ Khu rừng phòng hộ đầu nguồn sông Bứa huyện Thanh Sơn, diện tích 9.800 ha (gồm các xã: Kim Thượng, Đông Cửu, Thượng Cửu, Vĩnh Tiếng)

+ Rừng phòng hộ đầu nguồn Ngòi Dành (giáp ranh 3 huyện Sông Thao, Yên Lập, Hạ Hòa) diện tích 14.098.

- Xây dựng dự án các khu phòng hộ ở huyện Thanh Sơn.

+ Vùng đệm phía bắc khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Sơn. Diện tích 9.800 ha (gồm các xã: Tân Sơn, Đồng Sơn, Lai Đồng, Kiệt Sơn)

+ Khu rừng phòng hộ dọc núi Lưỡi Hái bảo vệ cho đồng ruộng các xã ven đường 316 từ phố Vàng - Yên Sơn diện tích 5000ha.

+ Khu rừng phòng hộ bắc lưu vực sống Bứa gồm 3 xã: Thu Cúc, Thạch Kiệt, Thu Ngạc, diện tích 14.800 ha.

+ Xây dựng dự án khu phòng hộ cho đầm Ao Châu thuộc huyện Hà Hòa với diện tích 5.800 ha, vừa phục vụ du lịch vừa bảo hộ cho đồng ruộng.

- Đoan Hùng, Sông Thao và các huyện khác phải khảo sát để xây dựng những khu rừng phòng hộ có quy mô nhỏ hơn từ vài trăm ha đến một ngàn ha nhằm bảo vệ đồng ruộng ngay chân các khu đồi rừng đó.

- Thời gian tiến hành:

+ Phúc tra thẩm định là trong năm 1997.

+ Xây dựng 4 khu mới năm 1998 - 1999.

- Kinh phí để thực hiện xây dựng các dự án:

+ Phúc tra, thẩm định trình duyệt 2 dự án trong năm 1997 với tổng số kinh phí: 48.000.000 đ

Khu phòng hộ đầu nguồn sông Bứa 20.000.000 đ

Khu phòng hộ đầu nguồn Ngòi Danh: 28.000.000đ

+ Xây dựng mới các khu phòng hộ:

Tổng kinh phí xây dựng 4 dự án 200.000.000đ

Vùng đệm phía bắc Xuân Sơn 50.000.000đ

Khu phòng hộ núi Lưỡi Hái 35.000.000đ

Khu phòng hộ bắc sông Bứa 75.000.000đ

Khu phòng hộ đầu nguồn Ao Châu 40.000.000đ

3. Giao đất lâm nghiệp và khóan rừng cho hộ gia đình: 

Nhanh chóng hoành thành việc giao đất, giao và khoán rừng cho hộ gia đình, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài cho hộ để hộ thực sự là người chủ của rừng, yên tâm tự bỏ vốn, công sức để chăm sóc bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng, trồng rừng mới và không chặt phá đốt rừng làm rẫy, tạo thành phong trào quần chúng của mọi người mọi nhà, tạo tập quán, phương pháp canh tác mới trên đất dốc. Giao đất lâm nghiệp phải gắn với quy hoạch sử dụng đất, giao đến đâu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến đó.

Đối với những diện tích xa xôi, khó khăn, chưa có người nhận đất hoặc nhận khoán bảo vệ thì lực lượng Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức quản lý bảo vệ.

Thực hiện kiểm kê, phân loại đất lâm nghiệp, xác định rõ ranh giới các khu rừng đặc dụng, rừng tự nhiên, ranh giới các Lâm trường quốc doanh. Xác định cắm mốc, chỉ giới giao cho các chủ cụ thể để ổn định quản lý sử dụng lâu dài (theo Chỉ thị 286/TTg ngày 2-5-1997 của Thủ tướng chính phủ) quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với tất cả các ngành, các cấp có liên quan để đạt được hiệu quả.

- Tổng diện tích đất lâm nghiệp 200.864 ha (theo số liệu Sở Địa chính điều tra năm 1996)

* Đã giao cho các thành phần kinh tế 94.882,6ha.

* Tổng số diện tích đất lâm nghiệp chưa giao là: 105.981 ha

Trong số này trừ diện tích rừng tự nhiên và các khu rừng sẽ khoanh rừng phòng hộ xung yếu, còn lại giao đất lâm nghiệp tiếp 36.500 ha.

Kế hoạch đến hết năm 1998 phải giao xong đất lâm nghiệp đến hộ gia đình và khoán bảo vệ rừng phòng hộ cho các hộ, hoặc làng xã theo tinh thần Quyết định 960/TTg ngày 24-12-1996 của Thủ tướng Chính phủ

(Có biểu kế hoạch giao đất và vốn chi phí giao đất kèm theo)

Song để sau giao đất các hộ nông dân có đủ vốn tiến hành sản xuất lâm nghiệp, các chương trình 327, trồng rừng công nghiệp và các chương trình khác, cần lồng ghép đầu tư vốn tập trung cho các hộ trồng rừng mới, khoanh nuôi bảo vệ tái sinh rừng phòng hộ. Đặc biệt ưu tiên cho 2 huyện Thanh Sơn và Yên Lập.

4. Phát triển rừng giải quyết công ăn việc làm, giảm sức ép pháp rừng góp phần cơ bản trong bảo vệ rừng.

- Từ việc xác định các khu rừng phòng hộ, cần xác định rõ tình trạng rừng chính xác, để làm rõ ranh giới các khu rừng có khả năng tái sinh tự nhiên. Trên cơ sở đó khoán bảo vệ và tác động xúc tiến tái sinh phục hồ rừng. Tuyệt đối không phát, trồng rừng vào những đối tượng rừng này. Những khu rừng có khả năng tái sinh phục hồi tập trung nhiều ở vùng trung và bắc huyện Thanh Sơn và Yên Lập. Nếu bảo vệ tốt chỉ 3 năm sau rừng được che phủ và 5 năm sau sẽ có rừng kinh tế có thể khai thác chọn được sản phẩm.

- Đối với những đối tượng đất đồi núi chưa sử dụng khác nếu chưa có khả năng đủ vốn trồng rừng cần thống nhất bảo vệ thảm tươi, tuyệt đối không được đốt thảm tươi, đặc biệt trên địa hình độ dốc ớn hơn 25o.

- Trồng rừng từ nay đến năm 2000 tập trung vào các vùng trọng điểm sau:

* Huyện Thanh Sơn:

+ Tuyến đường 316 từ phố Vàng đi Yên Sơn trồng các khu đồi trọc dọc 2 bên tuyến đường.

+ Tuyết đường 32 từ phố Vàng đi Thu Cúc, trồng các khu đồi chạy song song hai bên đường. 

+ Phủ xanh các khu đồi xung quanh huyện lỵ, phố Vàng.

* Huyện Yên Lập:

+ Trồng rừng các khu đồi dọc 2 bên đường từ huyện lỵ, đi Xuân An, A Mai.

+ Trồng và xúc tiến tái sinh các khu đồi dọc hai bên đường từ huyện lỵ, đi Ngọc Đồng đến giáp ranh huyện Thanh Sơn.

* Huyện Thanh Sơn:

- Tập trung trồng rừng phòng hộ đầm Ao Châu trên diện tích đồi núi ở các xã Y Sơn, Gia Điền, ấm Hạ, ấm Thượng, Phụ Khánh.

- Còn các huyện khác trồng rừng trên đồi hoang núi trọc, các vùng đồi, đất đã xói mòn tầng màu mỡ như Thanh Ba, Sông Thao, Tam Thanh. Cần chú ý trồng cây phủ trợ họ đậu, vừa để nhanh chóng che phủ đất chống xói mòn, vừa có cành rơi, lá rụng tạo mùn cải tạo đất.

Đối với những khu rừng phòng hộ, cần trồng cây bản địa thường xanh và tạo lớp thảm tươi để rừng phát triển nhiều tầng tán đáp ứng yêu cầu phòng hộ

a) kế hoạch tiến hành đến năm 2000

- Bảo vệ rừng tự nhiên 29.225 ha

- Khoanh nuôi tái sinh 34.000 ha

- Làm giầu rừng 6.409 ha

- Bảo vệ rừng trồng 34.977 ha

* Trồng rừng và chăm sóc rừng: 

+ Trồng rừng mới và chăm sóc năm 1 50.440 ha

Trong số này dự án 327 sẽ trồng 26.440 ha

- Các lâm trường thuộc Công ty NGL trồng 15.000ha

- Các chương trình khác 9.000 ha

+ Chăm sóc rừng năm 2 tổng số 44.852 ha

+ Chăm sóc rừng năm 3 tổng số 36.279 ha

(Xem biểu tổng hợp khối lượng khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng rừng chăm sóc rừng kèm theo).

* Tổng số vốn cần

- Trồng và chăm sóc rừng 163.017,6 triệu đồng 

- Khoanh nuôi phục hồi rừng 5.120,0 triệu đồng

- Làm giàu rừng 4.963,6 triệu đồng

- Khoán bảo vệ rừng 2.603,46 triệu đồng

- Bảo vệ rừng trồng sau 3 năm đầu 17.679,81 triệu đồng

- Các hoạt động khác của công tác QLBVR 2.000,00 triệu đồng

Tổng cộng 195.384,47 triệu đồng

(Xem biểu tổng hợp nhu cầu vốn hàng năm)

Thực hiện được kế hoạch khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng, trồng rừng chăm sóc rừng và bảo vệ rừng trên sẽ nâng cao được độ che phủ của rừng lên gần 40%. Đồng thời giải quyết được công ăn việc làm cho hàng vạn lao động trong tỉnh.

b) Giải pháp về giống và kỹ thuật:

- Đối với cây trồng rừng phòng hộ phải đạt được yêu cầu kinh tế và yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

Nhất thiết phải chọn cây bản địa có các đặc tính là cây thường xanh và đảm bảo:

+ Có bộ rễ phát triển cả chiều sâu và chiều rộng

+ Cây nhiều cành nhánh lá tán rộng

+ Sinh trưởng nhanh, có thể hỗn giao thích ứng để nhanh chóng phát huy phòng hộ.

+ Có kảh năng sinh chồi nhanh

+ Kết hợp cho nhiều gỗ, và quả dùng được càng tốt (để có thể lợi dụng khai thác trung gian vẫn giữ được độ che phủ đất)

- Kỹ thụât với trồng rừng phòng hộ:

áp dụng kỹ thuật liên hoàn từ khâu chọn giống cây trồng đến bố trí cây trồng và chồng chăm sóc. Song đặc biệt chú ý bố trí cây tròng theo đường đồng mức để ngăn dòng chảy, phát huy tác dụng giữ đất, điều hòa dòng chảy... và phải trồng hỗn loài, có cây phù trợ để tạo nhiều tầng tán.

- Đối với giống cây trồng rừng nguyên liệu công nghiệp:

+ Chọn loại cây mọc nhanh, sinh khối lớn,  cây trồng có chiều cao dưới cành lớn, độ thon nhỏ nếu cây tái sinh chồi mạnh càng tốt để có tác động kỹ thaụat có thể kinh doanh 2 - 3 chu kỳ.

+ Về kỹ thuật ngoài những kỹ thuật truyền thống. Các đơn vị kinh doanh lâm nghiệp, các chủ rừng, các nhà kỹ thuật lâm nghiệp từng bước vận dụng thành quả về công nghệ sinh học để chọn giống cây lâm nghiệp, cây phù trợ, tạo cây mô đảm bảo độ đồng đều cây và thâm canh cao, nhằm tăng khối lượng sinh trưởng trong một chu kỳ trồng rừng đem lại hiệu quả kinh tế. Phải xác định rõ về kỹ thuật của từng giống cây chủ yếu trồng trên địa bàn tỉnh. Tạo ra giống có giá trị kinh tế, giá cả cây con phù hợp với điều kiện đời sống kinh tế của tỉnh.

Phát huy vai trò 2 Trạm nghiên cứu giống cây lâm nghiệp đóng trên địa bàn là Trung tâm nghiên cứu lâm sinh Cầu Hai và Trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp Phù Ninh, nhằm đẩy mạnh cứu giống, sản xuất giống phục vụ cho trồng rừng.

c) Về tiêu thụ nguyên liệu giấy:

- Việc tiêu thụ nguyên liệu giấy cần được thống nhất vào Công ty nguyên liệu giấy Vĩnh Phú và phải có những qui định cụ thể về giá cả cho từng vùng cụ thể, phương thức mua bán, thông báo công khai rộng rãi, chống tiêu cực trong lưu thông, và có giải pháp tiêu thụ sản phẩm phù hợp nhằm khuyến khích người dân tham gia trồng rừng.

d) Phát triển kinh tế vườn hộ:

Để hỗ trợ cho nghề rừng trong chu kỳ đầu trồng rừng. Cần phát triển kinh tế vườn hộ, mỗi gia đình trung du miền núi đều có vườn nhà, có nương, tổng số tỉnh ta có hàng vạn ha vườn, nương. Nhiều thập kỷ qua nông dân tỉnh ta chưa khai thác vườn hiệu quả  song lại tấn công lên rừng, phá rừng làm nương rẫy. Nhiều người vẫn lý lẽ vì thiếu lương thực, thiếu ăn nên phải lên rừng khai thác gỗ, lâm sản làm nương để sinh sống.

Chủ truơng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong những năm tới phải khai thác kinh tế vườn, cải tạo vườn tạp thành vườn kinh tế hàng hóa.

- Thực hiện quy hoạch định hướng cây con từng vùng của tỉnh đã đề ra. 

- Để làm tốt được nhiệm vụ của tỉnh, cần chọn tập đoàn các cây ăn quả. Và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng quả và có màu sắc đẹp hấp dẫn khách hàng trên thị trường và thích hợp với thổ nhưỡng khí hậu cho từng vùng. Đồng thời phải phổ cập kỹ thuật cho nông dân thâm canh từng loại cây.

Nếu khai thác có hiệu quả kinh tế vườn không những hỗ trợ cho phát triển lâm nghiệp, còn tạo ra môi trường xanh, sạch, đẹp cho nông thôn trung du miền núi.

Ngoài ra còn phát triển các cây lương thực như ngô đông, ngô lai, tận dụng các ven đồi trồng mía, đất ven sông suối trồng chuối, trồng rau xanh: Phát triển chăn nuôi đại gia súc và gia cầm. Đắp đập ngăn nước thả cá (đẩy mạnh phát triển kinh tế VAC) cảo thiện tiểu khí hậu, tăng độ ẩm cho cây trồng trong mùa khô...

5. Địa canh định cư - quy hoạch nương rẫy:

Các huyện miền núi đặc biệt: Thanh Sơn, Yên Lập trong những năm tới cần chấm dứt tình trạng phát nương làm rẫy du canh, mà phải quy hoạch nương rẫy ở những vùng núi thấp để đồng bào đầu tư kỹ thuật, phân bón thâm canh lên nương rẫy, sẽ đạt được năng suất sản phẩm nông nghiệp cao. Từ đó sẽ giảm hẳn được tình trạng hủy diệt rừng.

Sau khi giao đất lâm nghiệp đến hộ gia đình, phải tiếp bước thứ 2 là quty hoạch vạch định ranh giới đất nương rẫy giúp các hộ quản lý, sử dụng đất trên nương của mình như vườn nhà một cách ổn định bền vững lâu dài.

- Không được quy hoạch nương rẫy vào rừng phòng hộ đầu nguồn và nơi có độ dốc > 25o.

- Lực lượng kiểm lâm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục ĐCĐC và kinh tế mới trong việcquy hoạch nương rẫy. Chi cục ĐCĐC và kinh tế mới cân đối các nguồn vốn trong việc quy hoạch vạch ranh giới nương rẫy.

- Chi cục ĐCĐC và kinh tế mới xây dựng mô hình về định cạnh định cư, bảo vệ rừng phát triển nông lâm nghiệp tạo ra tập quán canh tác tiên tiến và xây dựng nông thôn mới.

6. Quản lý khai thác rừng:

Tỉnh ta tiếp tục đóng cửa rừng tự nhiên, nghiêm cấm khai thác mươi mười lăm năm theo quyết định của tỉnh và chủ trương mới của Chính phủ, nhằm khôi phục phát triển vốn rừng.

Đối với rừng trông:

- Khai thác đúng tuổi thành thục công nghệ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

+ Tuổi thành thục công nghệ:

- Cây mỡ từ 12 - 13 năm

- Bạch đàn từ 7 - 8 năm

- Keo từ 7 - 8 năm

- Bồ đề từ 8 - 10 năm

- Trước khi khai thác phải có thiết kế khai thác, có xác nhận của Kiểm lâm cấp huyện và phê duyệt của cấp có thẩm quyền. 

- Sau khai thác khối lượng sản phẩm phải được kiểm lâm xác nhận và cấp phép vận chuyển đến nới tiêu thụ.

- Sau khi khai thác xong, chủ rừng phải bố trí lại hoặc xúc tiến tái sinh tự nhiên ngay, chậm nhất là một năm sau thời điểm khai thác phải trồng rừng lại trên khu đất đã khai thác để đất liên tục được che phủ.

- Khai thác các khu rừng có độ dốc từ 20o trở lên đối với rừng mỡ, keo và các loại cây bản địa thường xanh, phải chừa lại 10% số cây, số cây này được tính vào giá thành của sản phẩm, để chủ rừng quyết định giá bán.

- Chủ rừng phải có biện pháp lâm sinh để bồi bổ tăng độ phì cho đất trồng, xói mòn, xô lũ đất đồi núi dốc.

7. Phòng cháy chữa cháy rừng:

Chấp hành nghiêm PCCCR là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể và của toàn dân. Đặc biệt là chủ rừng và đồng bòa sóng gần rừng phải chú ý PCCCR trong mùa khô hanh, mùa dễ gây ra cháy rừng.

- Các chủ rừng phải thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp PCCCR cụ thể là:

+ Có phương án PCCCR

+ Trích kinh phí của mình để mua sắm dụng cụ phương tiện PCCCR theo quy định 

+ Có tổ chức PCCCR ở các đội sản xuất lâm nghiệp

+ Kiểm tra tuần tra phát hiện cháy rừng và phối hợp với kiểm lâm gần nhất để huy động lực lượng chữa cháy kịp thời.

+ Trồng rừng phải thiết kế các đường băn, các công trình PCCCR, hoặc các biện pháp lâm sinh để ngăn cháy lan.

- UBND các xã có rừng: Phải thành lập tổ PCCCR dưới sự chỉ huy của UBND xã. Nhiệm vụ của tổ này là phối hợp với các chủ rừng phát hiện và chữa cháy rừng kịp thời.

- Lực lượng kiểm lâm:

+ chỉ đạo việc PCCCR trong toàn tỉnh và xây dựng xác định các vùng trọng điểm dễ xẩy ra cháy rừng. Đồng thời xây dựng kế hoạch biện pháp PCCCR cho từng huyện có rừng.

+ Khi phát hiện cháy rừng lực lượng Kiểm lâm phải có mặt kịp thời và có quyền huy động mọi lực lượng chữa cháy rừng. 

+ Lực lượng Kiểm lâm hướng dẫn chủ rừng và nhân dân quanh ven rừng kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy rừng.

8. Phòng trừ sâu bệnh hại rừng.

- Chủ rừng phải chủ động các biện pháp liên hoàn phòng trừ sâu bệnh hai cây rừng. áp dụng các biện pháp lâm học phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả hơn, tránh được độc hại cho người và động thực vật rừng, như trồng rừng hỗn giao, trồng cây phù trợ v.v....

- Chủ rừng mua sắm trang thiết bị máy móc thuốc để diệt trừ sâu bệnh hại cây rừng.

- Khi phát hiện sâu bệnh hại phối hợp với lực lượng Kiểm lâm để có biện pháp diệt trừ, tránh để lây lan thành dịch.

- Lực lượng Kiểm lâm hướng dẫn các chủ rừng về kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại rừng, xây dựng lịch dự báo sâu hại rừng, thông báo đến từng chủ rừng.

- Kiểm lâm phối hợp với chủ rừng tổ chức điều tra và đề ra phương án bảo vệ, phát triển chim thú và các loài côn trùng thiên dịch để diệt trừ sâu, bệnh hại cây rừng.

9. Công tác Pháp chế - Thanh tra thừa hành pháp luật về rừng:

Để làm tốt công tác này lực lượng Kiểm lâm cần thực hiện các biện pháp sau:

- Về tổ chức: Cần rà soát lại các trạm kiểm lâm tại các khu rừng, phân định ranh giới quản lý cho mỗi trạm chọn lọc, đề bạt các trạm trưởng, trước mắt thay thế những đồng chí năng lực yếu, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và cho khắc dấu và xử lý theo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 77/CP của Chính phủ. Kiện toàn tổ chức từ văn phòng Chi cụ đến các Hạt Kiểm lâm, có quy hoạch đào tạo cán bộ kế cận đến năm 2000, chuẩn bị cán bộ Kiểm lâm có trình độ lâm nghiệp và Pháp luật chuyên sâu cho thế kỷ 21.

- Quản lý chặt chẽ rừng và đất rừng, nắm chắc diễn biến rừng và đất rừng trên cơ sở đó đề ra biện pháp quản lý, bảo vệ rừng.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn các vụ chặt phá, đốt rừng, săn bắt trái phép động vật rừng, quản lý bảo vệ chặt chẽ các loại thực vật, động vật rừng quý hiếm ngay tại các khu rừng, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến đường từ rừng ra, kiểm tra các bãi bến tập trung gỗ, lâm sản trái phép.

- Các trạm kiểm soát lâm sản phải trực kiểm tra 24/24 giờ trong ngày, nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vận chyển trái phép lâm sản.

- Kiểm tra việc sử dụng lâm sản của các doanh nghiệp chế biến lâm sản. Uốn nắn, hướng dẫn họ tuân thủ đúng pháp luật và phát hiện những hành vi vi phạm Nghị định 77/CP, vi phạm quy chế chính sách của Nhà nước. 

- Đòng thời với việc kiểm tra, thanh tra, phải xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm theo đúng quy định của Pháp luật

- Xây dựng mối quan hệ và chế độ kiểm tra thường xuyên việc kiểm tra đối với các lâm trường trong việc thực hiện thiết kế trồng rừng, thiết kế khai thác rừng và thực hiện quy trình kỹ thuật.

- Xây dựng chế độ kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất trong nội bộ ngành kiểm lâm các cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm kiểm lâm viên để uốn nắn những sai phạm, nâng cao trình độ hoạt độngn nghiệp vụ và làm trong sạch, lành mạnh đội ngũ kiểm lâm.

- Cần trang bị đủ điều kiện và trang thiết bị cho lực lượng kiểm lâm trong công tác thừa hành Pháp luật.

10. Quản lý bảo vệ các khu rừng đặc dụng:

Đối với các khu rừng đặc dụng, các ban quản lý chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định hiện hành của Nhà nước và theo các dự án đã được Nhà nước phê duyệt.

Khu rừng Đền Hùng Phải được bảo vệ nghiêm ngặt, làm giàu rừng nguyên sinh, thực thi dự án khôi phục hệ sinh thái rừng nhiệt đới.

- Ban quản lý khu di tích Đền Hùng là chủ khu rừng Đền Hùng, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn, theo Quyết định của tỉnh - Đồng thời có nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng của một chủ rừng. 

- Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Sơn, thực hiện dự án khả thi đầu tư xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Sơn. Bảo vệ nguyên vẹn các hệ sinh thái rừng đặc biệt trên núi đá vôi.

Bảo vệ các nguồn gien động thực vật quý hiếm. Bảo vệ sự đa dạng, phong phú của các loài thực vật, bảo vệ các di tích phong cảnh đẹp, hang động trong khu rừng Xuân Sơn. Do đặc thù  của Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Sơn cách xa trung tâm huyện lỵ, xa Hạt kiểm lâm huyện, hơn nữa là quản lý dịch tích rất rộng, giáp ranh với các địa bàn hết sức phức tạp.

Chi cục kiểm lâm giao nhiệm vụ quyền hạn và có quy hoạch hoạt động cho ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Sơn và Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Sơn để thừa hành pháp luật về rừng, vừa trực tiếp làm khu rừng này thực thi quản lý bảo vệ phát triển rừng theo dự án.

11. Giải pháp về chất đốt và vật liệu thay gỗ làm đồ gia dụng:

- Về chất đốt: Hiện nay các thành phố, thị trấn, nhân dân đã dùng than, bếp ga thay củi, tuy nhiên nhân dân miền núi và một số huyện lỵ vẫn còn dùng củi đun nấu. Trước mắt từ nay đến năm 2000, trồng rừng theo kế hoạch trên đây, thì có thể tận dụng cành ngọn làm củi đun. Đồng thời đẩy mạnh trồng cây phân tán giải quyết chất đốt và gỗ tận dụng thay gỗ rừng tự nhiên, dần dần xóa bỏ các lò gạch có công suất lớn đốt củi thay bằng các lò tuy nen, sử dụng các chất đốt thay thế củi ở các cơ sở sản xuất gồm sứ, khuyến khích dùng khí hóa lỏng, dùng điện, than đá thay thế dùng củi đốt trong tiêu dùng của nhân dân thành phố, thị xã. Những năm sau 2000 sẽ phải tạo ra chất đốt thay thế củi, bỏ hẳn tập quán dùng củi đun nấu.

- Về vật liệu thay gỗ làm đồ gia dụng: Cần nhập khẩu gỗ và các mặt hàng chế biến từ gỗ, xây dựng tổ chức sắp xếp các đơn vị kinh doanh chế biến lâm sản thật hợp lý, không để tràn lan. Khuyến khích mở rộng tạo điều kiện cho các cơ sở chế biến đồ gia dụng, các mặt hàng phục vụ sinh hoạt bằng các vật liệu khác đồ nhôm, nhựa để thay gỗ, đồng thời tăng cường nhân vật liệu xây dựng và các mặt hàng khác có thể thay gỗ (thay chủ trương mới của Chính phủ) nhằm giảm sức ép vào rừng.

12. Giải pháp về vốn và chính sách:

a) Về vốn: - Phải lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình, vốn vay ưu đãi nguồn của các dự án trong và ngoài nước.

- Chú trọng huy động khai thác tiềm năng vốn trong nhân dân, các chủ doanh nghiệp khai thác, chế biến lâm sản, cần trích một phần lãi suất đầu tư trở lại, làm giàu rừng hoặc tham gia góp vốn để phát triển rừng.

- Sử dụng ngày công lao động nghĩa vụ cho phát triển, bảo vệ rừng. Thanh niên đến tuổi đi làm nghĩa vụ quân sự chưa phải đi sẽ được điều động đi xây dựng phát triển rừng.

b) Về chính sách:

Để khuyến khích phát triển rừng, tỉnh sẽ nghiên cứu để đề ra một số chính sách:

- Miễn thuế sử dụng đất cho các hộ nhận đất lâm nghiệp trồng rừng, thuế đất thổ cư cho những hộ định cư tham gia trồng rừng trong chu kỳ đầu tiên.

- Nhà nước cho vay ưu đãi đối với các chủ rừng đầu tư phát triển, làm giàu rừng 

- Đối với các tổ chức cơ quan nhà nước ngoài đầu tư cho phát triển rừng được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước và của tỉnh Phú Thọ.

- Đối với các xã có diện tích đất lâm nghiệp cần bố trí một cán bộ lâm nghiệp phụ cấp được hưởng trích từ nguồn thu của địa phương.

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I - CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH

1. Chỉ đạo thực hiện:

UBND tỉnh trực tiếp điều hành toàn bộ phương án. Để giúp UBND tỉnh trong việc thực hiện phương án này là:

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Chi cụ kiểm lâm

- Sở Địa chính

- Sở Kế hoạch đầu tư

- Sở Tài chính - vật giá

- Sở Khoa học công nghệ và môi trường

2. Nhiệm vụ các cơ quan trực tiếp giúp UBND tỉnh thực hiện phương án

a) Lực lượng kiểm lâm:

Kiểm lâm là cơ quan giúp UBND thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý rừng và bảo vệ rừng ở địa phương. Đồng thời là cơ quan thừa hành pháp luật về quản lý bảo vệ rừng.

Kiểm lâm có nhiệm vụ:

- Nắm diễn biến tài nguyên rừng, quản lý và bảo vệ rừng, đề xuất với UBND các cấp về kế hoạch biện pháp tổ chức chỉ đạo phương án.

- Bố trí mạng lưới kiểm lâm hoạt động quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện.

- Tổ chức tuyên truyền thực hiện chính sách, chế độ, quy chế của Nhà nước, của tỉnh về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản ở địa phương.

- Hướng dẫn các chủ rừng thực hiện nghiêm Luật và các văn bản dưới Luật của Trung ương và của tỉnh về quản lý bảo vệ rừng.

- Xây dựng tổ chức lực lượng quần chúng - tham gia bảo vệ rừng. 

- Trực tiếp quản lý rừng đặc dụng Xuân Sơn và những diện tích chưa giao cho các tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng. 

- Xây dựng phương án PCCCR trên địa bàn huyện, hướng dẫn đồng bào làm nương rẫy theo đúng quy hoạch.

- Kiểm tra hướng dẫn các chủ rừng thực hiện quy định trách nhiệm về PCCCR của UBND tỉnh và thực hiện cam kết bảo vệ rừng, giữa chủ rừng và UBND xã với kiểm lâm.

- Thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về rừng.

b) Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Tổng hợp số liệu, xây dựng cụ thể kế hoạch phát triển rừng đến năm 2000 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh, có kế hoạch hướng dẫn các chủ rừng hoạt động theo định hướng của phương án.

- Phối hợp với kiểm lâm trong việc quy hoạch xây dựng các khu rừng phòng hộ.

- Tổng hợp kế hoạch khai thác và thiết kế khai thác rừng trình duyệt Bộ Nong nghiệp và phát triển nông thôn, xem xét việc cấp giấy phép kinh doanh chế biến lâm sản.

- Chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn về các biện pháp kỹ thuật trong khai thác, trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ...

- Vận dụng cá tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc phát triển rừng như chọn giống cây, loài cây phù hợp cho từng địa bàn phục vụ cho trồng rừng, phát triển kinh tế hộ, tổ chức xây dựng các mô hình về nông lâm kết hợp, phát triển trang trại, kinh tế hộ... và triển khai nhân rộng.

- Xây dựng các chế độ chính sách cụ thể nhằm khuyến khích người làm rừng.

- Tổng kết đánh giá hoạt động lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, rút ra những kinh nghiệm, bước đi về phát triển rừng.

c) Sở Kế hoạch đầu tư:

Cân đối lập kế hoạch thực hiện cho các chương trình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo định hướng của phương án đã lập, huy động tối đa mọi nguồn lực tại chỗ và bên ngoài, tập trung các chương trình để giải quyết phủ xanh đất trống đồi trọc, các khu rừng phòng hộ và các trọng điểm quan trọng.

Tạo mọi điều kiện về vốn để thực hiện các chương trình có hiệu quả.

Là đầu mối điều hòa lồng ghép các chương trình của tỉnh, quốc gia có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

d) Sở Địa chính:

- Chỉ đạo ngành địa chính các cấp phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm và các cơ quan liên quan trong việc giao đất lâm nghiệp.

- Lập hồ sơ địa chính theo quy định, giúp UBND các cấp xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ rừng theo quy định của pháp luật, để họ yên tâm đầu tư lâu dài vào mục đích lâm nghiệp.

- Kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất theo thẩm quyền.

e) Sở Khoa học công nghệ môi trường:

- Quản lý tiếp thu khoa học công nghệ mới để phối hợp với Sở Nong nghiêp và phát triển nông thôn vận dụng vào việc phát triển rừng và bảo vệ môi trường. Phối hợp với Sở Công nghiệp vận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến để xây dựng công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng và đồ gia dụng thay gỗ, các cơ sở sản xuất ga thay củi... để đảm bảo môi trường trong sạch.

g) Sở Tài chính vật giá:

- Trên cơ sở kế hoạch quản lý bảo vệ rừng hàng năm được tỉnh giao, Sở Tài chính vật giá ưu tiên đáp ứng nguồn vốn và kịp thời giải quyết vốn, để thi công đúng thời vụ.

II - CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN

- Trên cơ sở phương án quản lý bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh:

- UBND huyện có trách nhiệm xây dựng phương án quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện mình quản lý và thành lập ban chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ của phương án (một đồng chí lãnh đạo làm trưởng ban).

- Hướng dẫn chỉ đạo các chủ rừng, các xã thực hiện phương án của huyện trên cơ sở mục tiêu, giải pháp chung của tỉnh đã định hướng.

- Trong quá trình chỉ đạo phải có chủ trương, biện pháp trong từng thời gian cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ ràng cho các ngành chức năng, các xã hoạt động thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng phát triển trên địa bàn huyện.

- Uốn nắn kịp thời các hoạt động lệnh lạc trong quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng theo thẩm quyền.

- Quan hệ với các ngành các cấp tạo mọi điều kiện để có giải pháp tối ưu thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, nhằm nâng cao độ che phủ, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sóng kinh tế xã hội cho nhân dân trong huyện.

III - CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ:

Có trách nhiệm quản lý Nhà nước về lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng ở địa phận hành chính của xã mình với những nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền Luật và các chính sách chế độ của Nhà nước về rừng và kinh doanh lâm nghiệp đến nhân dân trong xã.

- Các xã thành lập tổ PCCCR kiêm nhiệm quản lý bảo vệ rừng, giúp UBND xã khi xẩy ra cháy rừng, huy động lực lượng trong xã đi cứu chữa kịp thời.

- Phối hợp với lực lượng kiểm lâm tuần tra, kiểm tra các chủ rừng, các lâm trường, phát hiện ngăn chặn những hành vi trái pháp luật trong khai thác, vận chuyển mua bán lâm sản, giúp lực lượng kiểm lâm điều tra những vụ việc vi phạm lâm luật để cơ quan kiểm lâm xử lý đúng, kịp thời những vụ vi phạm trên địa bàn của xã.

- Tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng với các hộ, các khu hành chính, thôn bản.

IV - CHỦ RỪNG:

- Trước hết các chủ rừng phải bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp được Nhà nước giao cho quản lý sử dụng, đồng thời phải tuân thủ nghiêm những quy định của pháp luật và các quy định của UBND tỉnh về rừng và đất lâm nghiệp.

- Có kế hoạch trồng rừng, tái sinh rừng tự nhiên, có biện pháp chống xói mòn, bảo vệ đất, tăng độ phì cho đất, không được bóc màu đất làm cho đất thoái hóa.

- Thực hiện nghiêm ngặt phòng cháy chữa cháy rừng theo Nghị định 22/CP của Chính phủ.

- Phối hợp với chính quyền cấp xã và lực lượng kiểm lâm sở tại tuần tra phát hiện, ngăn chặn hành vi khai thác, săn bắt chim, thú trên lãnh thổ mình quản lý.

- Đối với các chủ rừng là lâm trường quốc doanh phải có trách nhiệm giúp các địa phương trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ phát triển rừng, tạo điều kiện giúp đỡ về giống, kỹ thuật, phổ biến ứng dụng các tiến bộ mới trong trồng rừng, khoanh nuôi, làm giầu rừng... nhằm tích cực thúc đẩy sự nghiệp phát triển rừng. 

V - CÁC NGÀNH TRONG KHỐI NỘI CHÍNH:

Dưới sự chỉ đạo củ UBND các cấp, phải thống nhất hành động phối hợp theo phạm vi trách nhiệm, quyền hạn củ mình trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, thanh tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, cử cán bộ tham gia những công việc, vụ việc cần ngành mình phối hợp, hoặc những việc đột xuất cần nhiều ngành phối hợp, giải quyết.

Song cần tránh sự kiểm tra, kiểm soát chồng chwó, dẫn đến giải quyết vụ việc ít hiệu quả.

VI - CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI, CÁC ĐOÀN THỂ: 

Cần tuyên truyền đến từng hội viên để họ nhận thức đúng đắn từ đó  tích cực tham gia trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, động viên tạo mọi điều kiện để họ thực hiện.

VII - TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

- Quý I: Tổ chức xây dựng phương án 

- Quý II-1997: UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phương án (phân công nhiệm vụ và lập kế hoạch thực hiện)

UBND tỉnh tổ chức rà soát các văn bản pháp quy cũ liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Xây dựng hoặc điều chỉnh cho phù hợp với tình hình quản lý mới.

Căn cứ vào những nội dung của phương án cần thể chế hóa và ban hành các văn bản pháp quy cần thiết để thống nhất thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

- Các huyện phải tổ chức xây dựng phương án cụ thể của từng huyện từ nay đến năm 2000. (Trên cơ sở phương án chung của tỉnh).

- Đối với Liên hiệp nguyên liệu giấy Vĩnh Phú thống nhất cùng với UBND các huyện (có lâm trường đóng trên địa bàn) để xây dựng phương án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho Liên hiệp từ nay đến năm 2000 để trình Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong quý III-1997.

Ban chỉ đạo phương án của tỉnh căn cứ vào mục tiêu nọi dung trình tự thực hiện theo các năm để chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng hoạt động theo quy chế.

- Tất cả các hoạt động của các chủ rừng hàng năm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng các huyện phải chỉ đạo theo định hướng, mục tiêu, giải pháp mà phương án toàn tỉnh đã xây dựng. 

Ban chỉ đạo phương án sẽ hoạt đọng theo chương trình đã lập và kiểm điểm những nội dung cần thiết báo cáo UBND tỉnh

- Giao cho Chi cục kiểm lâm phối hợp với Sở NN và PTNT tổng hợp theo dõi giúp Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện phương án tổ chức quản lý bảo vệ rừng.

